
UBND THỊ XÃ KINH MÔN 

TRƯỜNG TH HIẾN THÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  09/QĐ-THHT Hiến Thành, ngày 18 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 

Năm học 2024-2025 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾN THÀNH 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải 

Dương; 

 Căn cứ Công văn số 504/ SGDĐT- GDTrH-GDTX ngày 15/3/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hải Dương về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5; lớp 9 và 

lớp 12; 

Căn cứ Công văn số 139/ PGDĐT ngày 18/03/2024 của Phòng giáo dục và Đào tạo 

thị xã Kinh Môn về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5; lớp 9; 

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường 

Tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Hiến Thành;  

Xét khả năng cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 thực hiện nhiệm vụ và quyền 

hạn của các thành viên theo Điều 6 của Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian làm việc:  

+ Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 02/4/2024: Thành viên Hội đồng nghiên cứu các 

bộ sách giáo khoa theo Quyết định đã được phê duyệt của Bộ giáo dục và tổ chức bỏ 

phiếu kín, hoàn thiện các biên bản giới thiệu ở các tổ chuyên môn về hội đồng lựa chọn. 

+ Ngày 03-04/4/2024: Họp hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 

2024-2025 

Địa điểm:  Văn phòng trường Tiểu học Hiến Thành 

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn và các ông (bà) có tên trong điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

  HIỆU TRƯỞNG 

( Đã ký) 

 

 

Ngô Thị Thu Huyền        
 



 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 
(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-THHT, ngày 18 /3/2024 

 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiến Thành) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Ngô Thị Thu Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Văn Hoàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Lương Đắc Việt Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Thị Loan GV- TKHĐ Thư ký 

5 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng tổ 4, 5 Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng tổ 1 Ủy viên 

7 Đoàn Thị Ngọc Hà Tổ trưởng tổ 2, 3 Ủy viên 

8 Dương Thị Thanh Bình Tổ phó tổ 4, 5 Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Tuyên Chủ tịch CĐCS Ủy viên 

10 Vũ Thị Quýt Tổ phó tổ 1 Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Hải Tổ phó tổ 2, 3 Ủy viên 

12 Trần Thị Thủy 
GV viên Âm nhạc- 

Tổng phụ trách Đội 
Ủy viên 

13 Dương Văn Hoan  Giáo viên Mĩ thuật Ủy viên 

14 Trần Lệ Chi Giáo viên Thể dục Ủy viên 

15 Dương Thị Thụy Giáo viên NN Ủy viên 

16 Lương Thị Huyền Nhung Giáo viên Tin học Ủy viên 

17 Trương Trung Sỹ Ban ĐDCMHS Ủy viên 

(Danh sách này có 17 người) 

 

 

 

 

 

 



BND THỊ XÃ KINH MÔN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾN THÀNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hiến Thành, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH MỤC SGK LỚP 5 SỬ DỤNG 

TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2025 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch 780/KH-UBND ngày 9 tháng 3 năm 2021của UBND tỉnh Hải Dương về Kế 

hoạch lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương;  

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông tỉnh Hải Dương thực hiện từ năm học 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dương về Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương về phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12… sử dụng trong các cơ sở giáo dục. 

Nay nhà trường thông báo niêm yết công khai danh mục SGK lớp 5 được sử dụng 

trong nhà trường năm học 2024-2025 (Theo danh mục đính kèm). 

Thời gian từ ngày 30 tháng 5 năm 2024 trên bản tin trường, trang Web, zalo nhóm 

trường, 100% nhóm zalo các lớp của nhà trường.  

Trân trọng thông báo! 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                               ( Đã ký) 

    

                                                                    Ngô Thị Thu Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH 

Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong nhà trường  

Năm học 2024-2025 

STT 
Tên sách (tên bộ 

sách) 

Tác giả 

(Ghi tất cả tên tác giả 

của bộ sách) 
Tổ chức, cá nhân Ghi chú 

1 

Tiếng Việt 5 tập 1 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị 

Thúy An, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng 

Kim Nga 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh- Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục Việt Nam. 

  

2 

Tiếng Việt 5 tập 2 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Chu Thị 

Thúy An, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh 

Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng 

Kim Nga 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh- Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục Việt Nam. 

  

3 

Toán 5 tập 1 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt  

(Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh 

Sơn 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh-Công ty Vepic3 

  

4 

Toán 5 tập 2 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt 

 (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh 

Sơn 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh- Công ty Vepic3 

  

5 

Khoa học 5 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Bùi Phương Nga (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ  

biên), Phan Thị Thanh 

Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh-  Công ty Cổ 

phần Đầu tư Xuất bản- 

Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam. 

  



6 

Lịch sử và địa lí 5 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng 

Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Văn Dũng (Chủ 

biên phần Lịch sử), Ninh 

Thị Hạnh, Nguyễn Thị 

Phương Thanh, Lê 

Thông (Tổng Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn 

Tuyết Nga (Chủ biên 

phần Địa lí), Phạm  Thị 

Sen, Nguyễn Thị Trang 

Thanh 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh-Công ty Vepic 

  

7 

Công nghệ 5 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh 

(Tổng Chủ biên – kiêm 

chủ biên), Nguyễn Thị 

Mai Lan, Ngô Văn 

Thanh, Chu Văn Vượng 

 NXB Đại học Sư phạm 

- Thành phố Hồ Chí 

Minh-Công ty Vepic 

  

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Nguyễn Dục Quang 

(Tổng Chủ biên), Phạm 

 Quang Tiệp (Chủ biên), 

Lê Thị Hồng Chi, 

Nguyễn Thị Hương, Ngô 

Quang Quế. 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh-Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản- Thiết 

bị Giáo dục Việt Nam.  

  

9 

Đạo đức 5 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

(Tổng Chủ biên), Đỗ Tất 

Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, 

Nguyễn Thị Diễm My, 

Huỳnh Tống Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh- Công ty Vepic 

  

10 

Âm nhạc 5 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Trương 

Thị Thùy Linh, Nguyễn 

Thị Quỳnh Mai 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh- Công ty Vepic 

  



11 

Giáo dục thể chất 

5 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng 

Chủ biên), Mai Thị  

Bích Ngọc (Chủ biên), 

Đinh Khánh Thu, 

Nguyễn Thị Thu Quyết, 

Đinh Mai Anh 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh- Công ty Vepic 

  

12 

Mĩ thuật 5  

( Bộ sách Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng Chủ biên)- 

Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên); Lương 

Thanh Khiết- Nguyễn 

Ánh Phương; Phạm Văn 

Thuận. 

 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. 
  

13 

Tin học 5 

(Bộ SGK Cánh 

Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh  

Thủy (Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà, Nguyễn Thị 

Hồng, Đỗ Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung 

NXB Đại học Sư phạm 

-  

Thành phố Hồ Chí 

Minh- Công ty Vepic 

  

14 
Tiếng Anh 5 - 

Global Success 

Sách: Global Success - 

Hoàng Vàn Vân (Tổng 

Chủ biên), Trần Hương 

Quỳnh (Chú biên), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn 

Quốc Tuấn. 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND THỊ XÃ KINH MÔN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾN THÀNH 

                 

               Số: 25a  /QĐ - TH HT                     

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                     Hiến Thành, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc niêm yết, công khai danh mục sách giáo khoa lớp 5  

 sử dụng trong nhà trường năm học 2024 – 2025 

      

  Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định 

việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch 780/KH-UBND ngày 9 tháng 3 năm 2021của UBND tỉnh Hải Dương về Kế hoạch 

lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương;  

Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hải 

Dương thực hiện từ năm học 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 14/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương về Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

về phê duyệt sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12… sử dụng trong các cơ sở giáo dục. 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hiến Thành, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học 

Hiến Thành  năm học 2024 – 2025 gồm các đầu sách sau: (có danh mục kèm theo).  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí, được thông báo đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh được biết và được 

niêm yết công khai trên bảng tin và trên website của nhà trường.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. 

Điều 4. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng các tổ chuyên môn, giáo 

viên, nhân viên trường Tiểu học Hiến Thành và các cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

( Đã ký) 

 

Ngô Thị Thu Huyền 

              

 

 

 

  



UBND THỊ XÃ KINH MÔN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾN THÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

Về việc công khai danh mục sách giáo khoa lớp 5 đã được lựa chọn theo Quyết định 

1074/QĐ- UBND ngày 06/05/2024 của UBND tỉnh Hải Dương. 

  

 Hôm nay, hồi 8 giờ 00 ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 Tại: Trường tiểu học Hiến Thành. 

Đã tiến hành lập biên bản công khai thông báo Về việc công khai danh mục sách giáo khoa 

lớp 5 đã được lựa chọn theo Quyết định 1074/QĐ- UBND ngày 06/05/2024 của UBND tỉnh 

Hải Dương bằng hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ quan. 

I. Thành phần lập biên bản: 

1- Đ/c Ngô Thị Thu Huyền – Hiệu trưởng. 

2- Đ/c Lương Đắt Việt - Phó hiệu trưởng 

3- Đ/c Nguyễn Văn Hoàn - Phó hiệu trưởng 

4- Đ/c Nguyễn Thị Tuyên – CT  Công đoàn trường. 

5- Đ/c Nguyễn Thị Nhung – Trưởng Ban TT nhân dân trường học. 

6- Đ/c Trương Thị Duyên - Bí thư  chi Đoàn TN CSHCM. 

7- Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh - KT-VT 

8- Đ/c Đoàn Thị Ngọc Hà - TT chuyên môn lớp 2,3 

9. Đ/c Nguyễn Thị Nga - TT chuyên môn lớp 1 

10. Đ/c Nguyễn Thị Vân - TT chuyên môn lớp 4,5. 

II.Nội dung: 

Trường tiểu học Hiến Thành thuộc thị xã Kinh Môn đã tiến hành niêm yết công khai 

thông báo Về việc công khai danh mục sách giáo khoa lớp 5 đã được lựa chọn theo Quyết định 

07/2024/QĐ- UBND ngày 09/03/2024 của UBND tỉnh Hải Dương theo Hướng dẫn số 

139/PGDĐT ngày 18/3/2024 của Phòng GD&ĐT thị xã Kinh Môn  tại văn phòng nhà trường và 

khu vực cổng trường (có danh mục SGK lớp 5 sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025 

kèm theo) . 

  Biên bản lập xong  hồi 8 giờ 30 cùng ngày, những người có liên quan cùng thống nhất 

thông qua./. 

                                              ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

                                                    Hiệu trưởng                                 

                                                                            (Đã ký) 

 
 

                                                                                                                       Ngô Thị Thu Huyền 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


